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Tóm tắt:
Nghiên cứu này trình bày tóm lược nền tảng lý thuyết kinh tế về hiệu quả quy mô và áp dụng 
phương pháp phi tham số để ước lượng chỉ số này cho các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng thâm 
canh tại tỉnh Phú Yên trong năm sản xuất 2014. Kết quả nghiên cứu cho thấy, bình quân, hiệu 
quả sản xuất của các hộ nuôi tôm có thể gia tăng 8% nếu lựa chọn được quy mô diện tích 
sản xuất tối ưu (0,97 ha/hộ). Hơn nữa, nghề nuôi tôm thâm canh tại Phú Yên vẫn có tới hơn 
54,24% số hộ nuôi có quy mô diện tích sản xuất nhỏ hơn mức diện tích tối ưu và khả năng tiếp 
cận tín dụng ngân hàng chính thức của nông hộ vẫn rất hạn chế. Để hướng đến một nghề nuôi 
tôm thẻ công nghiệp và bền vững cho Phú Yên, các chính sách về đất đai và tiếp cận tín dụng 
chính thức cho nghề nuôi tôm thâm canh là rất quan trọng.
Từ khóa: Hiệu quả quy mô, DEA, nuôi tôm thẻ thâm canh, nuôi trồng thủy sản bền vững.
Mã JEL: Q22, Q01, M21, C61.

Scale efficiency analysis of intensive white-leg shrimp aquaculture in Phu Yen
Abstract:
This study gives a brief presentation of the theoretical economic background for scale 
efficiency and adopts non-parametric method to estimate this index for the intensive white-leg 
shrimp farming in the year of 2014, Phu Yen province. The result indicates that, on average, 
the productive efficiency of shrimp farmer can be increased by 8% if the farm operates at 
its optimal scale of production size (0.97 ha per household). Moreover, there are 54.24% of 
intensive shrimp household with farm area is smaller than its optimal scale of production 
size and the access to formal bank credit is still very limited. In order to move towards an 
industrial and sustainable shrimp farming industry for Phu Yen, policies on land and formal 
access to credit are very important. 
Keywords: Scale efficiency, DEA, intensive white-leg shrimp farming, sustainable aquaculture.
JEL Codes: Q22, Q01, M21, C61.

1. Giới thiệu   
Nuôi trồng thủy sản đã tăng trưởng mạnh mẽ trên toàn thế giới trong bốn thập kỷ qua. Năm 1974, nuôi 

trồng thủy sản chỉ cung cấp 7% tổng sản lượng thủy sản toàn cầu, thì tới năm 2015 đã chiếm tới 45%. Theo 
báo cáo của FAO (2018), tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản đã đạt 106 triệu tấn, trị giá 163 tỷ USD, trong 
đó động vật giáp xác, động vật thân mềm và các động vật không phải cá khác chiếm tỷ trọng một phần ba 
trong năm 2015. Hiện nay, khi hầu hết các nguồn lợi thủy sản tự nhiên trên thế giới đều đã và đang bị khai 
thác cạn kiệt hoặc quá mức cho phép, nuôi trồng thủy sản dự kiến sẽ vượt qua nghề đánh bắt tự nhiên và 
đóng vai trò chính trong trong việc cung cấp thực phẩm đáp ứng sự gia tăng dân số, được dự báo sẽ đạt 9,6 
tỷ người vào năm 2050. Tổng nguồn cung thủy sản toàn cầu được dự báo sẽ đạt mức 186 triệu tấn vào năm 
2030, với mức gia tăng sản lượng thủy sản chủ yếu do nuôi trồng đóng góp. Mức tăng trưởng nuôi trồng thủy 
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sản cao nhất được dự báo là nghề nuôi cá rô phi và tôm (xem Kobayashi & cộng sự, 2015).
Việt Nam hiện là quốc gia xuất khẩu tôm hàng đầu của thế giới với kim ngạch xuất khẩu hàng năm lên 

tới 3,9 tỷ USD, chiếm 50% kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2014; trong đó, giá trị xuất khẩu của tôm thẻ 
chân trắng của Việt Nam đã đạt 2,3 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 58,45% trong tổng kim ngạch xuất khẩu tôm 
năm 2014 (Lê Kim Long & cộng sự, 2016). Phú Yên, một tỉnh nuôi tôm quan trọng ở ven biển duyên hải 
miền trung, có diện tích nuôi tôm chân trắng gia tăng nhanh chóng trong giai đoạn 2005 - 2011 và đạt 2.186 
ha (tính theo vụ nuôi) vào năm 2011. Giai đoạn 2011 - 2014, diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng của Phú Yên 
tương đối ổn định với 2.204 ha vào năm 2014. Trong đó, tổng diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh 
của Phú Yên đạt 450 ha tính theo vụ nuôi hay 205 ha tính theo diện tích mặt nước nuôi trong năm 2014 (Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên, 2015). 

Thế giới đang phải đối mặt với thách thức nghiêm trọng về cung lương thực đáp ứng sự gia tăng dân số 
toàn cầu. Yêu cầu gia tăng sản lượng sản xuất lương thực đang và sẽ diễn ra trong bối cảnh các nguồn lực 
tài nguyên thiên nhiên cần thiết cho sản xuất, như đất và nước, ngày càng trở nên khan hiếm (Kobayashi & 
cộng sự, 2015). Do đó, làm thế nào để gia tăng sản lượng đầu ra trong sản xuất lương thực mà không phải sử 
dụng nhiều hơn các nguồn lực tài nguyên đầu vào của sản xuất, tức là gia tăng hiệu quả sử dụng các nguồn 
lực tài nguyên thiên nhiên, là một trong những mối quan tâm chính nhằm hướng đến phát triển bền vững. 

Kinh tế học vi mô cho rằng, với mỗi đơn vị sản xuất cho trước, việc lựa chọn quy mô sản xuất quá lớn hay 
quá nhỏ đều dẫn đến phi hiệu quả trong sử dụng nguồn lực sản xuất (xem Varian & Repcheck, 2010). Khởi 
đầu là Farrell (1957), kế tiếp là Charnes & cộng sự (1978) và sau đó Banker & cộng sự (1984) đã đề cập 
một cách có hệ thống về lý thuyết hiệu quả quy mô của sản xuất và đồng thời hoàn thiện bài toán phi tham 
số, thường được gọi là DEA (data envelopment analysis), để tính toán và phân tích hiệu quả quy mô trong 
nghiên cứu thực nghiệm. Gần đây, nhiều nghiên cứu cả ở trong và ngoài nước đã áp dụng cách tiếp cận DEA 
để phân tích hiệu quả quy mô trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cũng như nuôi trồng thủy sản. Các nghiên 
cứu tiêu biểu ở nước ngoài phải kể đến như Latruffe & cộng sự (2005), Alarm & Murshed-e-Jahan (2008), 
Rasmussen (2010), Alarm (2011)…Các nghiên cứu về hiệu quả quy mô cho các nghề nuôi trồng thủy sản 
trong nước, ví dụ như, Thap & cộng sự (2016) và Lam Anh & cộng sự (2018). Kế tiếp xu hướng này, mục 
tiêu chính của bài báo là áp dụng mô hình DEA theo định hướng đầu ra (DEA with output orientation) - với 
giả thiết tối đa hóa đầu ra với đầu vào không đổi (Zhu, 2003), để tính toán và phân tích hiệu quả quy mô của 
các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh tại Phú Yên nhằm đề xuất một số khuyến nghị cho chính quyền 
và các hộ nuôi để từng bước phát triển nghề nuôi bền vững.

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu    
2.1. Cơ sở lý thuyết về hiệu quả quy mô trong sản xuất    
Giả sử các đơn vị sản xuất sử dụng các đầu vào  để sản xuất ra các đầu ra , khi đó tập công nghệ sản xuất 

(còn gọi là tập các khả năng sản xuất khả thi) được định nghĩa (xem chi tiết ở Zhu, 2003 và Lê Kim Long, 
2017a):
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Với một tập công nghệ sản xuất xác định ở (1), lý thuyết kinh tế vi mô cho rằng yếu tố quy mô của sản 
xuất có ảnh hưởng đến năng suất của hoạt động sản xuất (Varian & Repcheck, 2010). Với k là hằng số và 
lớn hơn 1, giả sử tất cả các đầu vào của sản xuất tăng lên k lần, tức với đầu vào là kx: (i) nếu quá trình sản 
xuất tạo ra lượng đầu ra lớn hơn ky thì đây là trường hợp yếu tố quy mô có ảnh hưởng cùng chiều với 
năng suất (increasing returns to scale, IRS); (ii) nếu quá trình sản xuất tạo ra lượng đầu ra nhỏ hơn ky thì 
đây là trường hợp quy mô có ảnh hưởng ngược chiều với năng suất (decreasing returns to scale, DRS); 
(iii) nếu quá trình sản xuất tạo ra lượng đầu ra bằng ky thì đây là trường hợp quy mô không ảnh hưởng 
đến năng suất (constant returns to scale, CRS). Khi (i) và (ii) gộp lại được gọi là trường hợp yếu tố quy 
mô có ảnh hưởng đến năng suất (variable returns to scale, VRS). Để đơn giản, chúng ta sẽ mô tả ảnh 
hưởng của yếu tố quy mô đến kết quả sản xuất và xây dựng cơ sở lý thuyết cho chỉ số hiệu quả quy mô 
với trường hợp một đầu ra (y) và một đầu vào (x). Đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu với trường hợp công nghệ 
sản xuất có tính chất quy mô sản xuất không ảnh hưởng đển năng suất (CRS) với Hình 1 (để chi tiết, xem 
Zhu, 2003).    

Hình 1: Công nghệ sản xuất với tính chất quy mô sản xuất không ảnh hưởng đến năng 
suất (CRS) 
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suất (variable returns to scale, VRS). Để đơn giản, chúng ta sẽ mô tả ảnh hưởng của yếu tố quy mô đến kết 
quả sản xuất và xây dựng cơ sở lý thuyết cho chỉ số hiệu quả quy mô với trường hợp một đầu ra (y) và một 
đầu vào (x). Đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu với trường hợp công nghệ sản xuất có tính chất quy mô sản xuất 
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không ảnh hưởng đển năng suất (CRS) với Hình 1 (để chi tiết, xem Zhu, 2003).   
DMUA trong Hình 1 có đầu vào xA và đầu ra yA nên năng suất của DMUA là PA = yA/xA. Giả sử giả sử đầu 

vào của sản xuất tăng lên k lần (k>1), tức đầu vào mới là xB= kxA, đầu ra là yB = kyA và năng suất của DMUB 

là PB = yB/xB. Vì năng suất sản xuất không đổi theo quy mô nên PA = PB = tgα. Nghĩa là đường biên giới hạn 
khả năng sản xuất của tập công nghệ T chính là đường thẳng OAB. Nói cách khác, khi công nghệ sản xuất có 
tính chất năng suất không bị ảnh hưởng bởi quy mô thì đường biên giới hạn khả năng suất xuất của tập công 
nghệ sản xuất T chính là đường thẳng đi qua gốc tọa độ (tức trường hợp công nghệ sản xuất CRS). Kế tiếp, 
trường hợp công nghệ sản xuất có tính chất năng suất thay đổi theo quy mô (VRS) được trình bày ở Hình 2.

Giả sử tập công nghệ T có đường biên giới hạn khả năng sản xuất là ABC trên Hình 2. DMUA có đầu vào 
xA, đầu ra yA và năng suất của DMUA là PA = yA/xA= tgα. Rõ ràng, khi dịch chuyển trên đường biên giới hạn 
khả năng sản xuất từ A về B thì góc α tăng dần nên năng suất của đơn vị sản xuất cũng tăng dần. Do vậy, AB 
chính là đường biên giới hạn khả năng sản xuất của vùng sản xuất khả thi có tính chất quy mô ảnh hưởng 
cùng chiều đến năng suất (nghĩa là tăng quy mô sẽ làm gia tăng năng suất). Vùng này được gọi là vùng sản 
xuất có tính chất năng suất tăng dần theo quy mô (IRS).

Tương tự, DMUB có đầu vào xB, đầu ra yB và năng suất của DMUB là PB = yB/xB= tgβ. Rõ ràng, khi dịch 
chuyển trên đường biên giới hạn khả năng sản xuất từ B về C thì góc β giảm dần nên năng suất của đơn vị 
sản xuất cũng giảm dần. Do vậy, BC chính là đường biên giới hạn khả năng sản xuất của vùng sản xuất khả 
thi có tính chất quy mô ảnh hưởng ngược chiều với năng suất (nghĩa là tăng quy mô sẽ làm giảm năng suất). 
Vùng này được gọi là vùng sản xuất có tính chất năng suất giảm dần theo quy mô (DRS). 

Như vậy, toàn bộ ABC được gọi là đường biên giới hạn khả năng sản xuất của công nghệ sản xuất có tính 
chất năng suất thay đổi theo quy mô (VRS). Lưu ý rằng, trên đường biên giới hạn khả năng sản xuất B là 
trạng thái sản xuất có mức quy mô cho năng suất đạt cực đại. Đây chính là tiếp điểm của hai đường biên giới 
hạn khả năng sản xuất của công nghệ sản xuất có tính chất CRS và VRS. Đơn vị sản xuất DMUB có đầu vào 
xB sản xuất ra đầu ra yB, được gọi là đơn vị sản xuất có quy mô sản xuất tối ưu.  

Giả sử tập công nghệ sản xuất T có đường biên giới hạn khả năng sản xuất với trường hợp công nghệ có 
tính chất VRS và CRS như ở Hình 3. Xét DMUE có đầu vào xE sản xuất ra đầu ra yE nằm trong vùng khả thi 
của sản xuất. Giả sử mục tiêu của đơn vị sản xuất E là tối đa hóa đầu ra với đầu vào không đổi. Tiếp theo, 
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DMUA trong Hình 1 có đầu vào xA và đầu ra yA nên năng suất của DMUA là PA = yA/xA. Giả sử giả sử đầu 
vào của sản xuất tăng lên k lần (k>1), tức đầu vào mới là xB= kxA, đầu ra là yB = kyA và năng suất của 
DMUB là PB = yB/xB. Vì năng suất sản xuất không đổi theo quy mô nên PA = PB = tgα. Nghĩa là đường 
biên giới hạn khả năng sản xuất của tập công nghệ T chính là đường thẳng OAB. Nói cách khác, khi công 
nghệ sản xuất có tính chất năng suất không bị ảnh hưởng bởi quy mô thì đường biên giới hạn khả năng 
suất xuất của tập công nghệ sản xuất T chính là đường thẳng đi qua gốc tọa độ (tức trường hợp công nghệ 
sản xuất CRS). Kế tiếp, trường hợp công nghệ sản xuất có tính chất năng suất thay đổi theo quy mô (VRS) 
được trình bày ở Hình 2. 
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chúng ta nhận thấy F là điểm nằm trên đường biên giới hạn khả năng sản xuất với công nghệ có tính chất 
VRS và có mức đầu vào xF = xE. Hơn nữa, G là điểm nằm trên đường biên giới hạn khả năng sản xuất với 
công nghệ có tính chất CRS và có mức đầu vào sử dụng là xG = xF = xE. 

Hình 3 cho thấy, nếu đơn vị sản xuất dịch chuyển từ E về F là sự dịch chuyển nhằm tối đa hóa đầu ra với 
đầu vào không đổi và là một sự dịch chuyển đạt hiệu quả Pareto với công nghệ sản xuất VRS. Hơn nữa, vì 
F nằm trên đường biên giới hạn khả năng sản xuất nên đơn vị sản xuất này (DMUF) sẽ đạt hiệu quả kỹ thuật 
100% với trường hợp công nghệ sản xuất VRS. Tiếp theo, một sự dịch chuyển trên đường biên giới hạn khả 
năng sản xuất từ F về H sẽ giúp đơn vị sản xuất đạt quy mô tối ưu và lúc đó năng suất cực đại. Lưu ý rằng 
với giả thiết tối đa hóa đầu ra với đầu vào không đổi thì G chính là trạng thái sản xuất có: (i) mức năng suất 
sản xuất bằng với năng suất cực đại ở tại trạng thái H và (ii) có đầu vào xG = xE = xF. Như vậy tiếp tục dịch 
chuyển từ F về G sẽ giúp cho DMUE đạt hiệu quả quy mô 100% mà đầu vào giữ nguyên không đổi. Như 
vậy, hiệu quả quy mô của DMUE chính là SEE = yF/yG.

Với cách tiếp cận sản xuất theo định hướng đầu ra, tức giả thiết các đơn vị sản xuất có mục tiêu là tối đa 
hóa đầu ra với đầu vào không đổi, thì hiệu quả kỹ thuật TE sẽ được định nghĩa bằng đầu ra thực tế chia cho 
đầu ra tối đa có thể đạt được với một công nghệ sản xuất cho trước (xem Lê Kim Long, 2019). Như vậy, với 
công nghệ sản xuất có tính chất CRS, thì hiệu quả kỹ thuật của DMUE là TEE

CRS = yE/yG. Với công nghệ sản 
xuất có tính chất VRS, thì hiệu quả kỹ thuật của DMUE là TEE

VRS = yE/yF. Dễ thấy rằng: 
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𝑇𝑇𝑇𝑇���� = 𝑇𝑇𝑇𝑇���� × 𝑆𝑆𝑆𝑆� hay 𝑆𝑆𝑆𝑆� = 𝑇𝑇𝑇𝑇���� /𝑇𝑇𝑇𝑇����     (2) 

 
2.2. Phương pháp nghiên cứu 
Hiệu quả quy mô của mỗi đơn vị sản xuất, SE, có thể được tính toán như sau. Thứ nhất, mô hình CCR 
được đề xuất bởi Charnes & cộng sự (1978) có tính chất năng suất không đổi theo quy mô (CRS - 
constant returns to scale), sẽ được sử dụng để tính toán TECRS. Thứ hai, mô hình BBC được đề xuất bởi 
Banker & cộng sự (1984) với tính chất năng suất thay đổi theo quy mô (VRS - constant returns to scale), 
được sử dụng để tính toán TEVRS. Thay các kết quả này vào (2) chúng ta sẽ tính được hiệu quả quy mô của 
mỗi đơn vị sản xuất, SE. 
Giả sử rằng có k hộ nuôi tôm thẻ chân trắng và sử dụng n yếu tố đầu vào và sản xuất ra m đầu ra. Đối với 
hộ nuôi thứ j (j = 1, 2,…, k), dữ liệu đầu vào và đầu ra được biểu diễn bằng các véc tơ cột là xj và yj . Dữ 
liệu cho tất cả các hộ nuôi được biểu diễn bởi ma trận yếu tố đầu vào, x, và đầu ra y. Cụ thể, mô hình toán 
CCR cho hộ nuôi thứ j là: 

max����
𝛾𝛾� 

Với các ràng buộc: 
            𝛾𝛾�𝑦𝑦� ≤ 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦                                        
                                                                    𝑥𝑥� ≥ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥                                     
                                                                      𝜆𝜆𝜆  𝜆𝜆𝜆                                                                     

Giá trị          𝑇𝑇𝑇𝑇���� = 1/𝛾𝛾�           sẽ là mức hiệu quả kỹ thuật, nằm trong khoảng (0, 1], với trường hợp 

CRS. Kế tiếp, mô hình toán BCC cho hộ nuôi thứ j để tính toán hiệu quả kỹ thuật với trường hợp VRS là: 
 

max����
𝛿𝛿� 

                        Với các ràng buộc: 
  𝛿𝛿�𝑦𝑦� ≤ 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦                                        
                                                               𝑥𝑥� ≥ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥                                     
                                                                𝜆𝜆𝜆  𝜆𝜆𝜆                                           
                                                      ∑ 𝜆𝜆� = 1�

��� .                 

                             
Giá trị TEj

CRS = 1/δj sẽ là mức hiệu quả kỹ thuật, nằm trong khoảng (0, 1], với trường hợp VRS của hộ 
nuôi tôm thứ j, và có giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Do vậy,  
 
       SEj = TEj

CRS /TEj
VRS

 = (1/𝛿𝛿�)/(1/𝛾𝛾�) = 𝛾𝛾�/𝛿𝛿�     
 
 

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Hiệu quả quy mô của mỗi đơn vị sản xuất, SE, có thể được tính toán như sau. Thứ nhất, mô hình CCR 

được đề xuất bởi Charnes & cộng sự (1978) có tính chất năng suất không đổi theo quy mô (CRS - constant 
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Hình 2: Công nghệ sản xuất với tính chất quy mô có ảnh hưởng đến năng suất (VRS) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Giả sử tập công nghệ T có đường biên giới hạn khả năng sản xuất là ABC trên Hình 2. DMUA có đầu vào 
xA, đầu ra yA và năng suất của DMUA là PA = yA/xA= tgα. Rõ ràng, khi dịch chuyển trên đường biên giới 
hạn khả năng sản xuất từ A về B thì góc α tăng dần nên năng suất của đơn vị sản xuất cũng tăng dần. Do 
vậy, AB chính là đường biên giới hạn khả năng sản xuất của vùng sản xuất khả thi có tính chất quy mô 
ảnh hưởng cùng chiều đến năng suất (nghĩa là tăng quy mô sẽ làm gia tăng năng suất). Vùng này được gọi 
là vùng sản xuất có tính chất năng suất tăng dần theo quy mô (IRS). 

Tương tự, DMUB có đầu vào xB, đầu ra yB và năng suất của DMUB là PB = yB/xB= tgβ. Rõ ràng, khi dịch 
chuyển trên đường biên giới hạn khả năng sản xuất từ B về C thì góc β giảm dần nên năng suất của đơn vị 
sản xuất cũng giảm dần. Do vậy, BC chính là đường biên giới hạn khả năng sản xuất của vùng sản xuất 
khả thi có tính chất quy mô ảnh hưởng ngược chiều với năng suất (nghĩa là tăng quy mô sẽ làm giảm 
năng suất). Vùng này được gọi là vùng sản xuất có tính chất năng suất giảm dần theo quy mô (DRS).  

Như vậy, toàn bộ ABC được gọi là đường biên giới hạn khả năng sản xuất của công nghệ sản xuất có tính 
chất năng suất thay đổi theo quy mô (VRS). Lưu ý rằng, trên đường biên giới hạn khả năng sản xuất B là 
trạng thái sản xuất có mức quy mô cho năng suất đạt cực đại. Đây chính là tiếp điểm của hai đường biên 
giới hạn khả năng sản xuất của công nghệ sản xuất có tính chất CRS và VRS. Đơn vị sản xuất DMUB có 
đầu vào xB sản xuất ra đầu ra yB, được gọi là đơn vị sản xuất có quy mô sản xuất tối ưu.   
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returns to scale), sẽ được sử dụng để tính toán TECRS. Thứ hai, mô hình BBC được đề xuất bởi Banker & 
cộng sự (1984) với tính chất năng suất thay đổi theo quy mô (VRS - constant returns to scale), được sử 
dụng để tính toán TEVRS. Thay các kết quả này vào (2) chúng ta sẽ tính được hiệu quả quy mô của mỗi đơn 
vị sản xuất, SE.

Giả sử rằng có k hộ nuôi tôm thẻ chân trắng và sử dụng n yếu tố đầu vào và sản xuất ra m đầu ra. Đối với 
hộ nuôi thứ j (j = 1, 2,…, k), dữ liệu đầu vào và đầu ra được biểu diễn bằng các véc tơ cột là xj và yj . Dữ liệu 
cho tất cả các hộ nuôi được biểu diễn bởi ma trận yếu tố đầu vào, x, và đầu ra y. Cụ thể, mô hình toán CCR 
cho hộ nuôi thứ j là:
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2.2. Phương pháp nghiên cứu 
Hiệu quả quy mô của mỗi đơn vị sản xuất, SE, có thể được tính toán như sau. Thứ nhất, mô hình CCR 
được đề xuất bởi Charnes & cộng sự (1978) có tính chất năng suất không đổi theo quy mô (CRS - 
constant returns to scale), sẽ được sử dụng để tính toán TECRS. Thứ hai, mô hình BBC được đề xuất bởi 
Banker & cộng sự (1984) với tính chất năng suất thay đổi theo quy mô (VRS - constant returns to scale), 
được sử dụng để tính toán TEVRS. Thay các kết quả này vào (2) chúng ta sẽ tính được hiệu quả quy mô của 
mỗi đơn vị sản xuất, SE. 
Giả sử rằng có k hộ nuôi tôm thẻ chân trắng và sử dụng n yếu tố đầu vào và sản xuất ra m đầu ra. Đối với 
hộ nuôi thứ j (j = 1, 2,…, k), dữ liệu đầu vào và đầu ra được biểu diễn bằng các véc tơ cột là xj và yj . Dữ 
liệu cho tất cả các hộ nuôi được biểu diễn bởi ma trận yếu tố đầu vào, x, và đầu ra y. Cụ thể, mô hình toán 
CCR cho hộ nuôi thứ j là: 

max����
𝛾𝛾� 

Với các ràng buộc: 
            𝛾𝛾�𝑦𝑦� ≤ 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦                                        
                                                                    𝑥𝑥� ≥ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥                                     
                                                                      𝜆𝜆𝜆  𝜆𝜆𝜆                                                                     

Giá trị          𝑇𝑇𝑇𝑇���� = 1/𝛾𝛾�           sẽ là mức hiệu quả kỹ thuật, nằm trong khoảng (0, 1], với trường hợp 

CRS. Kế tiếp, mô hình toán BCC cho hộ nuôi thứ j để tính toán hiệu quả kỹ thuật với trường hợp VRS là: 
 

max����
𝛿𝛿� 

                        Với các ràng buộc: 
  𝛿𝛿�𝑦𝑦� ≤ 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦                                        
                                                               𝑥𝑥� ≥ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥                                     
                                                                𝜆𝜆𝜆  𝜆𝜆𝜆                                           
                                                      ∑ 𝜆𝜆� = 1�

��� .                 

                             
Giá trị TEj

CRS = 1/δj sẽ là mức hiệu quả kỹ thuật, nằm trong khoảng (0, 1], với trường hợp VRS của hộ 
nuôi tôm thứ j, và có giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Do vậy,  
 
       SEj = TEj

CRS /TEj
VRS

 = (1/𝛿𝛿�)/(1/𝛾𝛾�) = 𝛾𝛾�/𝛿𝛿�     
 
 

                                  Với các ràng buộc:    
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2.2. Phương pháp nghiên cứu 
Hiệu quả quy mô của mỗi đơn vị sản xuất, SE, có thể được tính toán như sau. Thứ nhất, mô hình CCR 
được đề xuất bởi Charnes & cộng sự (1978) có tính chất năng suất không đổi theo quy mô (CRS - 
constant returns to scale), sẽ được sử dụng để tính toán TECRS. Thứ hai, mô hình BBC được đề xuất bởi 
Banker & cộng sự (1984) với tính chất năng suất thay đổi theo quy mô (VRS - constant returns to scale), 
được sử dụng để tính toán TEVRS. Thay các kết quả này vào (2) chúng ta sẽ tính được hiệu quả quy mô của 
mỗi đơn vị sản xuất, SE. 
Giả sử rằng có k hộ nuôi tôm thẻ chân trắng và sử dụng n yếu tố đầu vào và sản xuất ra m đầu ra. Đối với 
hộ nuôi thứ j (j = 1, 2,…, k), dữ liệu đầu vào và đầu ra được biểu diễn bằng các véc tơ cột là xj và yj . Dữ 
liệu cho tất cả các hộ nuôi được biểu diễn bởi ma trận yếu tố đầu vào, x, và đầu ra y. Cụ thể, mô hình toán 
CCR cho hộ nuôi thứ j là: 

max����
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Với các ràng buộc: 
            𝛾𝛾�𝑦𝑦� ≤ 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦                                        
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                                                                      𝜆𝜆𝜆  𝜆𝜆𝜆                                                                     

Giá trị          𝑇𝑇𝑇𝑇���� = 1/𝛾𝛾�           sẽ là mức hiệu quả kỹ thuật, nằm trong khoảng (0, 1], với trường hợp 

CRS. Kế tiếp, mô hình toán BCC cho hộ nuôi thứ j để tính toán hiệu quả kỹ thuật với trường hợp VRS là: 
 

max����
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                        Với các ràng buộc: 
  𝛿𝛿�𝑦𝑦� ≤ 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦                                        
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CRS = 1/δj sẽ là mức hiệu quả kỹ thuật, nằm trong khoảng (0, 1], với trường hợp VRS của hộ 
nuôi tôm thứ j, và có giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Do vậy,  
 
       SEj = TEj

CRS /TEj
VRS

 = (1/𝛿𝛿�)/(1/𝛾𝛾�) = 𝛾𝛾�/𝛿𝛿�     
 
 

	                                                   
                                                                                                        
                                                                                                                	                                            
Giá trị   
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𝑦𝑦�
𝑦𝑦� =

𝑦𝑦�
𝑦𝑦� ×

𝑦𝑦�
𝑦𝑦�  

𝑇𝑇𝑇𝑇���� = 𝑇𝑇𝑇𝑇���� × 𝑆𝑆𝑆𝑆� hay 𝑆𝑆𝑆𝑆� = 𝑇𝑇𝑇𝑇���� /𝑇𝑇𝑇𝑇����     (2) 

 
2.2. Phương pháp nghiên cứu 
Hiệu quả quy mô của mỗi đơn vị sản xuất, SE, có thể được tính toán như sau. Thứ nhất, mô hình CCR 
được đề xuất bởi Charnes & cộng sự (1978) có tính chất năng suất không đổi theo quy mô (CRS - 
constant returns to scale), sẽ được sử dụng để tính toán TECRS. Thứ hai, mô hình BBC được đề xuất bởi 
Banker & cộng sự (1984) với tính chất năng suất thay đổi theo quy mô (VRS - constant returns to scale), 
được sử dụng để tính toán TEVRS. Thay các kết quả này vào (2) chúng ta sẽ tính được hiệu quả quy mô của 
mỗi đơn vị sản xuất, SE. 
Giả sử rằng có k hộ nuôi tôm thẻ chân trắng và sử dụng n yếu tố đầu vào và sản xuất ra m đầu ra. Đối với 
hộ nuôi thứ j (j = 1, 2,…, k), dữ liệu đầu vào và đầu ra được biểu diễn bằng các véc tơ cột là xj và yj . Dữ 
liệu cho tất cả các hộ nuôi được biểu diễn bởi ma trận yếu tố đầu vào, x, và đầu ra y. Cụ thể, mô hình toán 
CCR cho hộ nuôi thứ j là: 

max����
𝛾𝛾� 

Với các ràng buộc: 
            𝛾𝛾�𝑦𝑦� ≤ 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦                                        
                                                                    𝑥𝑥� ≥ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥                                     
                                                                      𝜆𝜆𝜆  𝜆𝜆𝜆                                                                     

Giá trị          𝑇𝑇𝑇𝑇���� = 1/𝛾𝛾�           sẽ là mức hiệu quả kỹ thuật, nằm trong khoảng (0, 1], với trường hợp 

CRS. Kế tiếp, mô hình toán BCC cho hộ nuôi thứ j để tính toán hiệu quả kỹ thuật với trường hợp VRS là: 
 

max����
𝛿𝛿� 

                        Với các ràng buộc: 
  𝛿𝛿�𝑦𝑦� ≤ 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦                                        
                                                               𝑥𝑥� ≥ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥                                     
                                                                𝜆𝜆𝜆  𝜆𝜆𝜆                                           
                                                      ∑ 𝜆𝜆� = 1�

��� .                 

                             
Giá trị TEj

CRS = 1/δj sẽ là mức hiệu quả kỹ thuật, nằm trong khoảng (0, 1], với trường hợp VRS của hộ 
nuôi tôm thứ j, và có giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Do vậy,  
 
       SEj = TEj

CRS /TEj
VRS

 = (1/𝛿𝛿�)/(1/𝛾𝛾�) = 𝛾𝛾�/𝛿𝛿�     
 
 

sẽ là mức hiệu quả kỹ thuật, nằm trong khoảng (0, 1], với trường hợp CRS. Kế 
tiếp, mô hình toán BCC cho hộ nuôi thứ j để tính toán hiệu quả kỹ thuật với trường hợp VRS là:
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CRS. Kế tiếp, mô hình toán BCC cho hộ nuôi thứ j để tính toán hiệu quả kỹ thuật với trường hợp VRS là: 
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Giá trị TEj

CRS = 1/δj sẽ là mức hiệu quả kỹ thuật, nằm trong khoảng (0, 1], với trường hợp VRS của hộ 
nuôi tôm thứ j, và có giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Do vậy,  
 
       SEj = TEj

CRS /TEj
VRS

 = (1/𝛿𝛿�)/(1/𝛾𝛾�) = 𝛾𝛾�/𝛿𝛿�     
 
 

                        

Giá trị TEj
CRS = 1/δj sẽ là mức hiệu quả kỹ thuật, nằm trong khoảng (0, 1], với trường hợp VRS của hộ nuôi 

tôm thứ j, và có giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Do vậy, 
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Giả sử tập công nghệ sản xuất T có đường biên giới hạn khả năng sản xuất với trường hợp công nghệ có 
tính chất VRS và CRS như ở Hình 3. Xét DMUE có đầu vào xE sản xuất ra đầu ra yE nằm trong vùng khả 
thi của sản xuất. Giả sử mục tiêu của đơn vị sản xuất E là tối đa hóa đầu ra với đầu vào không đổi. Tiếp 
theo, chúng ta nhận thấy F là điểm nằm trên đường biên giới hạn khả năng sản xuất với công nghệ có tính 
chất VRS và có mức đầu vào xF = xE. Hơn nữa, G là điểm nằm trên đường biên giới hạn khả năng sản xuất 
với công nghệ có tính chất CRS và có mức đầu vào sử dụng là xG = xF = xE.  

Hình 3 cho thấy, nếu đơn vị sản xuất dịch chuyển từ E về F là sự dịch chuyển nhằm tối đa hóa đầu ra với 
đầu vào không đổi và là một sự dịch chuyển đạt hiệu quả Pareto với công nghệ sản xuất VRS. Hơn nữa, vì 
F nằm trên đường biên giới hạn khả năng sản xuất nên đơn vị sản xuất này (DMUF) sẽ đạt hiệu quả kỹ 
thuật 100% với trường hợp công nghệ sản xuất VRS. Tiếp theo, một sự dịch chuyển trên đường biên giới 
hạn khả năng sản xuất từ F về H sẽ giúp đơn vị sản xuất đạt quy mô tối ưu và lúc đó năng suất cực đại. 
Lưu ý rằng với giả thiết tối đa hóa đầu ra với đầu vào không đổi thì G chính là trạng thái sản xuất có: (i) 
mức năng suất sản xuất bằng với năng suất cực đại ở tại trạng thái H và (ii) có đầu vào xG = xE = xF. Như 
vậy tiếp tục dịch chuyển từ F về G sẽ giúp cho DMUE đạt hiệu quả quy mô 100% mà đầu vào giữ nguyên 
không đổi. Như vậy, hiệu quả quy mô của DMUE chính là SEE = yF/yG. 

Hình 3: Hiệu quả quy mô trong sản xuất 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Với cách tiếp cận sản xuất theo định hướng đầu ra, tức giả thiết các đơn vị sản xuất có mục tiêu là tối đa 
hóa đầu ra với đầu vào không đổi, thì hiệu quả kỹ thuật TE sẽ được định nghĩa bằng đầu ra thực tế chia 
cho đầu ra tối đa có thể đạt được với một công nghệ sản xuất cho trước (xem Lê Kim Long, 2019). Như 
vậy, với công nghệ sản xuất có tính chất CRS, thì hiệu quả kỹ thuật của DMUE là TEE

CRS = yE/yG. Với 
công nghệ sản xuất có tính chất VRS, thì hiệu quả kỹ thuật của DMUE là TEE

VRS = yE/yF. Dễ thấy rằng:  

𝑦𝑦�
𝑦𝑦� =

𝑦𝑦�
𝑦𝑦� ×

𝑦𝑦�
𝑦𝑦�  

CRS

VRS 

H 
F 

E 𝑦𝑦�  

𝑥𝑥� = 𝑥𝑥� = 𝑥𝑥�  x

y

G
𝑦𝑦�  

𝑦𝑦� 

𝑦𝑦�  
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Hiệu quả quy mô của mỗi đơn vị sản xuất, SE, có thể được tính toán như sau. Thứ nhất, mô hình CCR 
được đề xuất bởi Charnes & cộng sự (1978) có tính chất năng suất không đổi theo quy mô (CRS - 
constant returns to scale), sẽ được sử dụng để tính toán TECRS. Thứ hai, mô hình BBC được đề xuất bởi 
Banker & cộng sự (1984) với tính chất năng suất thay đổi theo quy mô (VRS - constant returns to scale), 
được sử dụng để tính toán TEVRS. Thay các kết quả này vào (2) chúng ta sẽ tính được hiệu quả quy mô của 
mỗi đơn vị sản xuất, SE. 
Giả sử rằng có k hộ nuôi tôm thẻ chân trắng và sử dụng n yếu tố đầu vào và sản xuất ra m đầu ra. Đối với 
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max����
𝛾𝛾� 

Với các ràng buộc: 
            𝛾𝛾�𝑦𝑦� ≤ 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦                                        
                                                                    𝑥𝑥� ≥ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥                                     
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CRS. Kế tiếp, mô hình toán BCC cho hộ nuôi thứ j để tính toán hiệu quả kỹ thuật với trường hợp VRS là: 
 

max����
𝛿𝛿� 

                        Với các ràng buộc: 
  𝛿𝛿�𝑦𝑦� ≤ 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦                                        
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                                                      ∑ 𝜆𝜆� = 1�
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Giá trị TEj

CRS = 1/δj sẽ là mức hiệu quả kỹ thuật, nằm trong khoảng (0, 1], với trường hợp VRS của hộ 
nuôi tôm thứ j, và có giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Do vậy,  
 
       SEj = TEj

CRS /TEj
VRS

 = (1/𝛿𝛿�)/(1/𝛾𝛾�) = 𝛾𝛾�/𝛿𝛿�     
 
 

Nghiên cứu này sử dụng bộ dữ liệu điều tra hoạt động sản xuất của các hộ nuôi tôm năm 2014 trong 
nghiên cứu của Lê Kim Long & cộng sự (2016) tại các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ. Quy mô mẫu là 59 hộ 
nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng của tỉnh Phú Yên, được xác định bởi phương pháp tính toán cỡ mẫu của 
Yamane (1967). Mẫu được khảo sát cho năm sản xuất 2014 tại các huyện nuôi trọng điểm gồm Sông Cầu, 
Tuy An và Đông Hòa, với hạn ngạch mẫu được xác định trước (theo tỉ lệ % trong tổng thể), có tổng diện tích 
là 45 ha, chiếm 24% tổng diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh toàn tỉnh (Lê Kim Long & cộng sự, 
2016). Bộ dữ liệu thu thập cho năm sản xuất 2014 này cũng được Lê Kim Long & Lê Văn Tháp (2019) sử 
dụng trong đánh giá hiệu quả sản xuất của nghề nuôi thẻ thâm canh tại tỉnh Phú Yên. Số liệu thu thập bằng 
phương pháp phỏng vấn trực tiếp chủ hộ với bảng câu hỏi đã được chuẩn bị sẵn vào quý 1 năm 2015. Phần 
mềm DEA Excel Solver được sử dụng cho phân tích (Zhu, 2003).

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
3.1. Khái quát về nghề nuôi tôm thẻ thâm canh của Phú Yên và thống kê mô tả các biến dùng trong 

phân tích
Phú Yên là tỉnh nuôi tôm thẻ chân trắng từ những năm 2000. Hiện tại, nghề nuôi tôm thẻ ở phạm vi nông 

hộ tại Phú Yên có hai loại hình công nghệ là nuôi tôm thẻ thâm canh và bán thâm canh. Các nông hộ nuôi 
tôm thẻ thâm canh dùng bạt lót đáy ao nuôi, mật độ thả giống lớn hơn 60 con/m2 mỗi vụ nuôi, dùng máy 
xục khí để hòa tan ô-xy và hoàn toàn dùng thức ăn công nghiệp trong nuôi tôm. Ở phạm vi nông hộ, công 
nghệ nuôi tôm thâm canh tại các tỉnh Nam Trung Bộ là tương đối giống nhau (xem Lê Kim Long & cộng 
sự, 2016). 

Các rào cản chủ yếu đối với sự phát triển của nghề nuôi tôm thẻ thâm canh ở phạm vi nông hộ tại Phú 
Yên có thể kể đến là: (i) chi phí sản xuất lớn, cụ thể là mức đầu tư ban đầu (tài sản cố định) cho 1 ha ao 
nuôi khoảng 2 - 3 tỉ đồng và chi phí biến đổi bình quân là 1,6 tỉ đồng/ha cho năm sản xuất 2014 (xem Lê 
Kim Long, 2017b và Lê Kim Long & cộng sự, 2016) và (ii) khó tích tụ đất do các rào cản trong sử dụng đất 
nông nghiệp ở Việt Nam (Đỗ Kim Chung, 2018; Quang, 2018). Trong năm 2014, tổng diện tích mặt nước 
phù hợp để nuôi tôm thẻ chân trắng của Phú Yên là hơn 1,500 ha, trong đó diện tích nuôi tôm thẻ thâm canh 
mới đạt 205 ha, phần còn lại là diện tích nuôi tôm thẻ bán thâm canh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn Phú Yên, 2015). 

Nghề nuôi tôm thẻ thâm canh ở Phú Yên sử dụng các đầu vào chủ yếu cho mỗi ha đất sản xuất là: con 
giống, thức ăn, lao động, năng lượng và hóa chất (chiếm tới 98% chi phí biến đổi, xem Lê Kim Long, 
2017b). Cụ thể, tỷ trọng chi phí của các yếu tố đầu vào này trong tổng chi phí biến đổi cho mỗi ha đất sản 
xuất trong năm 2014 lần lượt là: con giống (13,96%), thức ăn (50,78%), lao động (8,70%), năng lượng 
(12,47%) và hóa chất (14,09%). Kết quả này cũng tương đối tương đồng với việc sử dụng chi phí biến đổi 
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Bảng 1: Thống kê mô tả các biến dùng trong phân tích 

Tên biến Đơn vị tính/hộ/năm Giá trị trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn Nhỏ nhất Lớn nhất 

Sản lượng tôm (y) Kg 13.345,76 11.781,59 2.000,00 69.000,00 
Giống (x1) Nghìn con 1.683,39 1.175,77 400,00 4.500,00 

Thức ăn (x2) Kg 18.455,93 18.074,46 3.000,00 120.000,00 

Lao động (x3) Số giờ làm việc 4.140,34 2.641,62 1.120,00 1.5120,00 

Hóa chất (x4) Ngàn VNĐ 159.593,22 230.280,20 3.000,00 1.500.000,00 

Năng lượng (x5) Kw 104.707,53 123.882,53 15.191,80 759.589,82 
Diện tích trang trại (x6) Ha 0,82 0,58 0,20 3,00 
Tiếp cận tín dụng chính thức Dummy 0,24 0,43 0,00 1,00 

Nguồn: Tính toán từ bộ dữ liệu điều tra của Lê Kim Long & cộng sự (2016). 
 
Bảng 1 cho thấy một số đặc trưng cơ bản của nghề nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh ở Phú Yên như sau. 
Thứ nhất, các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng ở Phú Yên có diện tích nuôi bình quân đạt 0,82 ha, lớn nhất là 3 
ha và nhỏ nhất là 0,2 ha. Thứ hai, tổng sản lượng tôm hàng năm của mỗi hộ là 13,345 kg, lớn nhất đạt 
69,000 kg và nhở nhất đạt 2,000 kg. Số hộ tiếp cận được tín dụng ngân hàng (chính thức) cho chi phí vận 
hành sản xuất trong năm 2014 là 24%.  
3.2. Tính toán và phân tích hiệu quả quy mô của các hộ nuôi tôm 
Kết quả tính toán hiệu quả quy mô của các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng ở Phú Yên năm 2014 theo (2) từ 
phần mềm DEA Excel Solver như sau. 
 
 

Bảng 2: Kết quả ước lượng hiệu quả quy mô của các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng  
tại Phú Yên năm 2014 

Mức hiệu quả quy mô Tần suất (%) 
<0,60 0,00 

0,60 – 0,69 8,47 
0,70 – 0,79 6,78 
0,80 – 0,89 15,25 
0,90 – 0,99 42,37 

1,00 27,12 
Trung bình 0,92 

Độ lệch chuẩn 0,10 
Nhỏ nhất 0,62 

Nguồn: Tính toán từ số liệu điều tra của Lê Kim Long & cộng sự (2016). 
 
 
Bảng 2 cho thấy hiệu quả quy mô của các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh tỉnh Phú Yên biến động 
từ 0,62 đến 1,0 với giá trị trung bình là 0,92. Trong đó, 27,2% số hộ nuôi đạt hiệu quả quy mô SE = 1 và 
có tới trên 85% số hộ trong mẫu có mức hiệu quả quy mô lớn hơn 0,80. Như vậy, bình quân, các hộ nuôi 
tôm thẻ chân trắng thâm canh ở Phú Yên có thể gia tăng hiệu quả sản xuất lên 8% nếu vận hành sản xuất 
ở mức quy mô sản xuất tối ưu. Kết quả nghiên cứu này cũng tương đối tương đồng với các nghiên cứu 
khác ở trong và ngoài nước sử dụng cách tiếp cận DEA để phân tích hiệu quả quy mô của các nghề nuôi 
trồng thủy sản, ví dụ như Alam & Murshed-e-Jahan (2008) cho nghề nuôi tôm ở Bangladesh (SE = 0,88); 



Số 286 tháng 4/2021 43

cho mỗi ha đất sản xuất trong nghề nuôi tôm thẻ thâm canh ở Ninh Thuận (xem Long & cộng sự, 2020). Do 
vậy, kế tiếp các nghiên cứu về hiệu quả quy mô và đặc điểm của nghề nuôi tôm, nghiên cứu này sử dụng n 
= 6 biến đầu vào của các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh tại Phú Yên cho mô hình DEA là: diện tích 
trang trại nuôi, giống, thức ăn, lao động, hóa chất và năng lượng; và m = 01 biến đầu ra là sản lượng tôm thu 
hoạch. Bảng 1 mô tả thống kê tất cả các biến sử dụng trong nghiên cứu này như sau:

Bảng 1 cho thấy một số đặc trưng cơ bản của nghề nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh ở Phú Yên như sau. 
Thứ nhất, các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng ở Phú Yên có diện tích nuôi bình quân đạt 0,82 ha, lớn nhất là 3 ha 
và nhỏ nhất là 0,2 ha. Thứ hai, tổng sản lượng tôm hàng năm của mỗi hộ là 13,345 kg, lớn nhất đạt 69,000 
kg và nhở nhất đạt 2,000 kg. Số hộ tiếp cận được tín dụng ngân hàng (chính thức) cho chi phí vận hành sản 
xuất trong năm 2014 là 24%. 

3.2. Tính toán và phân tích hiệu quả quy mô của các hộ nuôi tôm
Kết quả tính toán hiệu quả quy mô của các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng ở Phú Yên năm 2014 theo (2) từ 

phần mềm DEA Excel Solver như sau.
Bảng 2 cho thấy hiệu quả quy mô của các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh tỉnh Phú Yên biến động 

từ 0,62 đến 1,0 với giá trị trung bình là 0,92. Trong đó, 27,2% số hộ nuôi đạt hiệu quả quy mô SE = 1 và có 
tới trên 85% số hộ trong mẫu có mức hiệu quả quy mô lớn hơn 0,80. Như vậy, bình quân, các hộ nuôi tôm 
thẻ chân trắng thâm canh ở Phú Yên có thể gia tăng hiệu quả sản xuất lên 8% nếu vận hành sản xuất ở mức 
quy mô sản xuất tối ưu. Kết quả nghiên cứu này cũng tương đối tương đồng với các nghiên cứu khác ở trong 
và ngoài nước sử dụng cách tiếp cận DEA để phân tích hiệu quả quy mô của các nghề nuôi trồng thủy sản, 
ví dụ như Alam & Murshed-e-Jahan (2008) cho nghề nuôi tôm ở Bangladesh (SE = 0,88); Alarm (2011) đối 
với nghề nuôi cá ba-sa thâm canh ở Bangladesh (SE = 0,91), Lam Anh & cộng sự (2018) cho nghề nuôi cá 
ba-sa ở Đồng bằng Sông Cửu Long (SE = 0,80); Thap & cộng sự (2016) cho nghề nuôi tôm thâm canh ở 
Ninh Thuận (SE = 0,88). Kết quả này cho thấy trình độ lựa chọn quy mô sản xuất của hộ gia đình nuôi tôm 
thẻ chân trắng thâm canh ở Phú Yên là tương đối tốt, tương tự như các kết quả của nhiều nghề nuôi trồng 
thủy sản thâm canh ở các nghiên cứu trước. 

Kết quả ở Bảng 3 cho thấy như sau. Thứ nhất, chỉ mới 27,12% số hộ nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh 
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Bảng 1: Thống kê mô tả các biến dùng trong phân tích 

Tên biến Đơn vị tính/hộ/năm Giá trị trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn Nhỏ nhất Lớn nhất 

Sản lượng tôm (y) Kg 13.345,76 11.781,59 2.000,00 69.000,00 
Giống (x1) Nghìn con 1.683,39 1.175,77 400,00 4.500,00 

Thức ăn (x2) Kg 18.455,93 18.074,46 3.000,00 120.000,00 

Lao động (x3) Số giờ làm việc 4.140,34 2.641,62 1.120,00 1.5120,00 

Hóa chất (x4) Ngàn VNĐ 159.593,22 230.280,20 3.000,00 1.500.000,00 

Năng lượng (x5) Kw 104.707,53 123.882,53 15.191,80 759.589,82 
Diện tích trang trại (x6) Ha 0,82 0,58 0,20 3,00 
Tiếp cận tín dụng chính thức Dummy 0,24 0,43 0,00 1,00 

Nguồn: Tính toán từ bộ dữ liệu điều tra của Lê Kim Long & cộng sự (2016). 
 
Bảng 1 cho thấy một số đặc trưng cơ bản của nghề nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh ở Phú Yên như sau. 
Thứ nhất, các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng ở Phú Yên có diện tích nuôi bình quân đạt 0,82 ha, lớn nhất là 3 
ha và nhỏ nhất là 0,2 ha. Thứ hai, tổng sản lượng tôm hàng năm của mỗi hộ là 13,345 kg, lớn nhất đạt 
69,000 kg và nhở nhất đạt 2,000 kg. Số hộ tiếp cận được tín dụng ngân hàng (chính thức) cho chi phí vận 
hành sản xuất trong năm 2014 là 24%.  
3.2. Tính toán và phân tích hiệu quả quy mô của các hộ nuôi tôm 
Kết quả tính toán hiệu quả quy mô của các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng ở Phú Yên năm 2014 theo (2) từ 
phần mềm DEA Excel Solver như sau. 
 
 

Bảng 2: Kết quả ước lượng hiệu quả quy mô của các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng  
tại Phú Yên năm 2014 

Mức hiệu quả quy mô Tần suất (%) 
<0,60 0,00 

0,60 – 0,69 8,47 
0,70 – 0,79 6,78 
0,80 – 0,89 15,25 
0,90 – 0,99 42,37 

1,00 27,12 
Trung bình 0,92 

Độ lệch chuẩn 0,10 
Nhỏ nhất 0,62 

Nguồn: Tính toán từ số liệu điều tra của Lê Kim Long & cộng sự (2016). 
 
 
Bảng 2 cho thấy hiệu quả quy mô của các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh tỉnh Phú Yên biến động 
từ 0,62 đến 1,0 với giá trị trung bình là 0,92. Trong đó, 27,2% số hộ nuôi đạt hiệu quả quy mô SE = 1 và 
có tới trên 85% số hộ trong mẫu có mức hiệu quả quy mô lớn hơn 0,80. Như vậy, bình quân, các hộ nuôi 
tôm thẻ chân trắng thâm canh ở Phú Yên có thể gia tăng hiệu quả sản xuất lên 8% nếu vận hành sản xuất 
ở mức quy mô sản xuất tối ưu. Kết quả nghiên cứu này cũng tương đối tương đồng với các nghiên cứu 
khác ở trong và ngoài nước sử dụng cách tiếp cận DEA để phân tích hiệu quả quy mô của các nghề nuôi 
trồng thủy sản, ví dụ như Alam & Murshed-e-Jahan (2008) cho nghề nuôi tôm ở Bangladesh (SE = 0,88); 
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Alarm (2011) đối với nghề nuôi cá ba-sa thâm canh ở Bangladesh (SE = 0,91), Lam Anh & cộng sự 
(2018) cho nghề nuôi cá ba-sa ở Đồng bằng Sông Cửu Long (SE = 0,80); Thap & cộng sự (2016) cho 
nghề nuôi tôm thâm canh ở Ninh Thuận (SE = 0,88). Kết quả này cho thấy trình độ lựa chọn quy mô sản 
xuất của hộ gia đình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh ở Phú Yên là tương đối tốt, tương tự như các kết 
quả của nhiều nghề nuôi trồng thủy sản thâm canh ở các nghiên cứu trước.  
 
 

Bảng 3: Kết quả về việc lựa chọn quy mô sản xuất của các hộ nuôi tôm 

Đặc điểm  Số lượng hộ Tần suất (%) SE Diện tích (ha) 

CRS 16 27,12 1,00 0,97 
DRS 11 18,64 0,97 1,21 
IRS 32 54,24 0,87 0,60 
Tổng số 59 100,00 0,92 0,82 

Nguồn: Tính toán từ số liệu điều tra của Lê Kim Long & cộng sự (2016). 
 
 
Kết quả ở Bảng 3 cho thấy như sau. Thứ nhất, chỉ mới 27,12% số hộ nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh 
lựa chọn được quy mô sản xuất tối ưu (hiệu quả quy mô bằng 1) với diện tích nuôi bình quân/hộ là 0,97 
ha. Đây là mức diện tích nuôi tối ưu ở phạm vi nông hộ của nghề nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh ở 
Phú Yên. 
Thứ hai, có tới 54,24% số hộ nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh có đặc điểm sản xuất IRS (hiệu quả quy 
mô đạt 0,87%), tức gia tăng quy mô sẽ làm tăng năng suất, với diện tích nuôi bình quân/hộ là 0,60 ha. Các 
hộ nuôi này hiện đang vận hành ở mức quy mô diện tích nhỏ hơn mức quy mô tối ưu và để gia tăng năng 
suất, các hộ nuôi này nên gia tăng quy mô diện tích nuôi về mức diện tích nuôi tối ưu.  
Thứ ba, có 18,64% các hộ nuôi tôm có đặc điểm DRS (hiệu quả quy mô đạt 97%), tức giảm quy mô sản 
xuất sẽ làm tăng năng suất với diện tích nuôi bình quân là 1,21 ha, với các điều kiện khác giữ nguyên 
không đổi. Như vậy, đối với nhóm hộ này sẽ có hai lựa chọn là: (i) giảm diện tích sản xuất về mức quy 
mô diện tích tối ưu để tăng năng suất; hoặc là (ii) doanh nghiệp hóa để thu hút đầu tư công nghệ nuôi tôm 
siêu thâm canh như trường hợp các doanh nghiệp nuôi ở Đồng bằng Sông Cửu Long (xem Trúc Anh, 
2019).  
   

Bảng 4: Kiểm định về hệ số tương quan của hiệu quả quy mô với đặc điểm nông hộ  

Tương quan hạng Spearman SE Giá trị kiểm định P-value 

Diện tích 0,34 22.653 0,009 

Tiếp cận tín dụng chính thức 0,25 25.688 0,057 
Chú thích: * Mức ý nghĩa 10%; ** Mức ý nghĩa 5% 
Nguồn: Tính toán từ số liệu điều tra của Lê Kim Long & cộng sự (2016). 
 
Kết quả ở Bảng 4 cho thấy như sau. Thứ nhất, nhìn chung việc gia tăng quy mô sản xuất sẽ làm gia tăng 
hiệu quả quy mô của sản xuất và có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 1% đối với nghề nuôi tôm thâm canh 
tại Phú Yên. Kết quả này một lần nữa, ủng hộ cho kết quả phân tích ở Bảng 3. Thứ hai, theo Lê Kim 
Long & cộng sự (2016) thì nghề nuôi tôm thâm canh đòi hỏi nhu cầu về vốn lớn và gần như các hộ đều có 
nhu cầu vay vốn cho hoạt động vận hành sản xuất. Kết quả của Bảng 1 cho thấy chỉ có 24% hộ gia đình 
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lựa chọn được quy mô sản xuất tối ưu (hiệu quả quy mô bằng 1) với diện tích nuôi bình quân/hộ là 0,97 ha. 
Đây là mức diện tích nuôi tối ưu ở phạm vi nông hộ của nghề nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh ở Phú Yên.

Thứ hai, có tới 54,24% số hộ nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh có đặc điểm sản xuất IRS (hiệu quả quy 
mô đạt 0,87%), tức gia tăng quy mô sẽ làm tăng năng suất, với diện tích nuôi bình quân/hộ là 0,60 ha. Các 
hộ nuôi này hiện đang vận hành ở mức quy mô diện tích nhỏ hơn mức quy mô tối ưu và để gia tăng năng 
suất, các hộ nuôi này nên gia tăng quy mô diện tích nuôi về mức diện tích nuôi tối ưu. 

Thứ ba, có 18,64% các hộ nuôi tôm có đặc điểm DRS (hiệu quả quy mô đạt 97%), tức giảm quy mô sản 
xuất sẽ làm tăng năng suất với diện tích nuôi bình quân là 1,21 ha, với các điều kiện khác giữ nguyên không 
đổi. Như vậy, đối với nhóm hộ này sẽ có hai lựa chọn là: (i) giảm diện tích sản xuất về mức quy mô diện tích 
tối ưu để tăng năng suất; hoặc là (ii) doanh nghiệp hóa để thu hút đầu tư công nghệ nuôi tôm siêu thâm canh 
như trường hợp các doanh nghiệp nuôi ở Đồng bằng Sông Cửu Long (xem Trúc Anh, 2019). 

Kết quả ở Bảng 4 cho thấy như sau. Thứ nhất, nhìn chung việc gia tăng quy mô sản xuất sẽ làm gia tăng 
hiệu quả quy mô của sản xuất và có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 1% đối với nghề nuôi tôm thâm canh 
tại Phú Yên. Kết quả này một lần nữa, ủng hộ cho kết quả phân tích ở Bảng 3. Thứ hai, theo Lê Kim Long 
& cộng sự (2016) thì nghề nuôi tôm thâm canh đòi hỏi nhu cầu về vốn lớn và gần như các hộ đều có nhu 
cầu vay vốn cho hoạt động vận hành sản xuất. Kết quả của Bảng 1 cho thấy chỉ có 24% hộ gia đình tiếp cận 
được nguồn vốn chính thức cho chi phí vận hành sản xuất trong năm 2014 và Bảng 3 cho thấy mối quan hệ 
thuận chiều giữa tiếp cận tín dụng chính thức và hiệu quả quy mô của nông hộ ở mức ý nghĩa 10%. Đây có 
lẽ là một trong những nguyên nhân chính vì sự hữu hạn về tài chính và các hạn chế khác thường ràng buộc 
nông hộ, làm cho họ khó chọn được quy mô sản xuất tối ưu. Có lẽ, chính sách tín dụng đối với nghề nuôi 
tôm thẻ chân trắng thâm canh cũng sẽ là vấn đề cần được quan tâm xem xét một cách nghiêm túc để hướng 
đến một nghề nuôi bền vững.   

4. Kết luận và hàm ý chính sách

Nghiên cứu đã tóm lược nền tảng lý thuyết kinh tế về chỉ số hiệu quả quy mô theo định hướng đầu ra và 
áp dụng phương pháp phi tham số, DEA, để ước lượng chỉ số này cho các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng thâm 
canh tại tỉnh Phú Yên trong năm sản xuất 2014. Kết quả cho thấy trình độ lựa chọn quy mô sản xuất của các 
hộ gia đình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh ở Phú Yên là tương đối tốt. Dù vậy, mức cải thiện hiệu quả 
quy mô tiềm năng vẫn còn khoảng 8% và hiện vẫn còn 54,24% số hộ nuôi tôm có diện tích sản xuất nhỏ hơn 
mức quy mô tối ưu. Với công nghệ nuôi tôm thâm canh và các điều kiện sản xuất hiện tại ở Phú Yên, bình 
quân, quy mô trang trại nuôi tôm tối ưu ở phạm vi nông hộ là 0,97 ha/hộ. 

Để hướng đến một nghề nuôi tôm thẻ công nghiệp và bền vững cho Phú Yên, kết quả nghiên cứu cũng 
cho thấy các chính sách cần được đặc biệt quan tâm như sau. Thứ nhất, về đất đai: (i) xóa bỏ các rào cản tích 
tụ đất đai như thiết kế khung pháp lý rõ ràng về quyền sử dụng đất cho thuê/chuyển nhượng và thế chấp; (ii) 
cung cấp dữ liệu và hồ sơ thông tin rõ ràng về đất đai; (iii) định giá đất canh tác dựa trên cơ chế thị trường. 
Thứ hai, về tiếp cận tín dụng: (i) mở rộng chính sách tín dụng; (ii) cho vay không thế chấp hoặc ít thế chấp 
tài sản đối với nghề nuôi tôm thẻ chân trắng. Cuối cùng, doanh nghiệp hóa các hộ nuôi có điều kiện để tiến 
tới đầu tư công nghệ nuôi tôm thẻ siêu thâm canh cũng cần được cân nhắc.
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Alarm (2011) đối với nghề nuôi cá ba-sa thâm canh ở Bangladesh (SE = 0,91), Lam Anh & cộng sự 
(2018) cho nghề nuôi cá ba-sa ở Đồng bằng Sông Cửu Long (SE = 0,80); Thap & cộng sự (2016) cho 
nghề nuôi tôm thâm canh ở Ninh Thuận (SE = 0,88). Kết quả này cho thấy trình độ lựa chọn quy mô sản 
xuất của hộ gia đình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh ở Phú Yên là tương đối tốt, tương tự như các kết 
quả của nhiều nghề nuôi trồng thủy sản thâm canh ở các nghiên cứu trước.  
 
 

Bảng 3: Kết quả về việc lựa chọn quy mô sản xuất của các hộ nuôi tôm 

Đặc điểm  Số lượng hộ Tần suất (%) SE Diện tích (ha) 

CRS 16 27,12 1,00 0,97 
DRS 11 18,64 0,97 1,21 
IRS 32 54,24 0,87 0,60 
Tổng số 59 100,00 0,92 0,82 

Nguồn: Tính toán từ số liệu điều tra của Lê Kim Long & cộng sự (2016). 
 
 
Kết quả ở Bảng 3 cho thấy như sau. Thứ nhất, chỉ mới 27,12% số hộ nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh 
lựa chọn được quy mô sản xuất tối ưu (hiệu quả quy mô bằng 1) với diện tích nuôi bình quân/hộ là 0,97 
ha. Đây là mức diện tích nuôi tối ưu ở phạm vi nông hộ của nghề nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh ở 
Phú Yên. 
Thứ hai, có tới 54,24% số hộ nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh có đặc điểm sản xuất IRS (hiệu quả quy 
mô đạt 0,87%), tức gia tăng quy mô sẽ làm tăng năng suất, với diện tích nuôi bình quân/hộ là 0,60 ha. Các 
hộ nuôi này hiện đang vận hành ở mức quy mô diện tích nhỏ hơn mức quy mô tối ưu và để gia tăng năng 
suất, các hộ nuôi này nên gia tăng quy mô diện tích nuôi về mức diện tích nuôi tối ưu.  
Thứ ba, có 18,64% các hộ nuôi tôm có đặc điểm DRS (hiệu quả quy mô đạt 97%), tức giảm quy mô sản 
xuất sẽ làm tăng năng suất với diện tích nuôi bình quân là 1,21 ha, với các điều kiện khác giữ nguyên 
không đổi. Như vậy, đối với nhóm hộ này sẽ có hai lựa chọn là: (i) giảm diện tích sản xuất về mức quy 
mô diện tích tối ưu để tăng năng suất; hoặc là (ii) doanh nghiệp hóa để thu hút đầu tư công nghệ nuôi tôm 
siêu thâm canh như trường hợp các doanh nghiệp nuôi ở Đồng bằng Sông Cửu Long (xem Trúc Anh, 
2019).  
   

Bảng 4: Kiểm định về hệ số tương quan của hiệu quả quy mô với đặc điểm nông hộ  

Tương quan hạng Spearman SE Giá trị kiểm định P-value 

Diện tích 0,34 22.653 0,009 

Tiếp cận tín dụng chính thức 0,25 25.688 0,057 
Chú thích: * Mức ý nghĩa 10%; ** Mức ý nghĩa 5% 
Nguồn: Tính toán từ số liệu điều tra của Lê Kim Long & cộng sự (2016). 
 
Kết quả ở Bảng 4 cho thấy như sau. Thứ nhất, nhìn chung việc gia tăng quy mô sản xuất sẽ làm gia tăng 
hiệu quả quy mô của sản xuất và có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 1% đối với nghề nuôi tôm thâm canh 
tại Phú Yên. Kết quả này một lần nữa, ủng hộ cho kết quả phân tích ở Bảng 3. Thứ hai, theo Lê Kim 
Long & cộng sự (2016) thì nghề nuôi tôm thâm canh đòi hỏi nhu cầu về vốn lớn và gần như các hộ đều có 
nhu cầu vay vốn cho hoạt động vận hành sản xuất. Kết quả của Bảng 1 cho thấy chỉ có 24% hộ gia đình 
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